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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5 điểm)



Hãy khoanh tròn vào đầu chữ cái (A hoặc B,C,D) đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1.Axit cacbonic (H2CO3) làm đổi màu quì tím thành đỏ nhạt vì nó là
  
A. một axit mạnh.


                                 B.  một axit yếu.
C. một axit không bền .      


             D. một axit bền.
Câu 2. Nhận xét nào sau đây không đúng về Silic?
          A. Silic là nguyên tố phổ biến thứ hai trong thiên nhiên, chỉ sau oxy
                       
          B. Silic chiếm ¼ khối lượng vỏ Trái Đất.
          C. Trong thiên nhiên, silic tồn tại ở dạng đơn chất.

          D. Trong thiên nhiên, silic chỉ ở dạng hợp chất.
Câu 3. Nguyên liệu chính để sản xuất xi măng là


       
A. đất sét, đá vôi, cát.
            

B. cát trắng, đá vôi, sôđa.

        
C. đất sét, thạch anh. fenpat.
 

D. đất sét, cát , sôđa.
 Câu 4. Các nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của

          A. nguyên tử khối. 

 
        

          B.  điện tích hạt nhân nguyên tử.     

    
C. tính phi kim.





D. tính kim loại

Câu 5.  Trong bảng tuần hoàn, số thứ tự của chu kỳ bằng


A. số electron trong nguyên tử.                                B. số elcectron lớp ngoài cùng .
          C. số proton trong hạt nhân.                                     D. số lớp electron.
Câu 6. Nguyên tố X có số hiệu nguyên tử là 17, ở chu kỳ 3, nhóm VII. Vậy X  có
   A. điện tích hạt nhân là 17+, có 7  lớp electron và 3 electron ở lớp ngoài cùng.

   B. điện tích hạt nhân là  17+, có 3 lớp electron và có 7 electron ở lớp ngoài cùng.

   C. điện tích hạt nhân là 17+, có 3 lớp electron và có 7 electron trong nguyên tử.

          D. Điện tích hạt nhân là 17, 7 lớp electron và 17 electron trong nguyên tử.

Câu 7. Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa nguyên tố?
A. Cacbon.


B. Hidro.                               C. Oxy                           D. Nitơ
Câu 8. Dãy chất nào sau đây toàn là hiđrocacbon?
           A.   C3H8O CH3Cl, C6H5Br, C2H4O2.
            B. C2H4O2., CH4, C2H6, C2H5Cl.
           C.  C3H4, C6H6, C2H2, CH4.                              D. CH4, C3H8O, C2H6, C2H5Cl.

Câu 9.  Phản ứng giữa clo với khí metan khi có ánh sáng thuộc loại phản ứng?
A. Trao đổi.                     B. Hóa hợp             C.   Cháy.                     `D. Thế.


Câu 10. Điều khẳng định nào sau đây không đúng?
A. Metan là chất khí, trong phân tử có 4 liên kết đơn.   B. Metan tan khá nhiều trong nước. 
C. Metan cháy tỏa nhiều nhiệt.                                        D. Metan nhẹ hơn không khí.  
Câu 11. Metan tác dụng được với chất  nào dưới đây?


  A. O2, Cl2. ,          B. H2O. CO2.  
        C. O2, CO2.
D. O​2, H2.
Câu 12.  Sản phẩm thu được khi cho clo phản ứng với  khí metan theo tỉ lệ 3:1 khi có ánh sáng làm xúc tác là

A. CH3Cl + HCl.              B. CH2Cl2+ HCl.          C. CHCl3 + HCl.        D. CCl4 + HCl.
Câu 13.  Có các khí sau: CH4, C2H2, CO2. Chất dùng để nhận biết ra khí C2H2 là


A. dd Ca(OH)2.           B. khí clo.           C. khí hidro             D. dd Br2.
Câu 14. Điều chế axetilen trong phòng thí nghiệm người ta đi từ


A. CH4. .
   B. CaC2.          C. C2H4.             D. CH4O.


 Câu 15. Axetilen không có tính chất hóa học nào sau đây?

A. Phản ứng cộng với dd brom                 B. Phản ứng cháy với oxy.

C. Phản ứng công với hidro.                     D.. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.
II. PHẦN TỰ LUẬN. (5 điểm)

Câu 1: (2điểm). Hãy viết công thức cấu tạo triển khai và thu gọn của những phân tử sau:

a. C3H8.                              b. C2H4O2.                 c. C3H4.                 d. C4H8       

 Câu 2:(2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 4,2 gam một hợp chất hữu cơ X (chỉ gồm có C và H) thu được 6,72 lit khí CO2 (ở đktc) và 5,4 gam nước
a. Hãy xác định công thức phân tử của X.  Biết MX  = 28 g/mol.
b. Nếu lấy lượng X trên cho tác dụng hoàn toàn với dung dịch brom thì có bao nhiêu gam brom tham gia phản ứng? 
Câu 3: (1 điểm) Muối Na2CO3 có lẫn tạp chất NaHCO3. Làm thế nào để thu được Na2CO3 tinh khiết? (Viết phương trình phản ứng nếu có).  
(Cho C = 12; H = 1; O = 16; Br = 80)
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HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN:   HÓA  HỌC  –  LỚP: 9  

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM. (5đ)


Nếu 1 đáp án đúng : 0,33 điểm

            2 đáp án đúng : 0,7 điểm

            3 đáp án đúng : 1,0 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	C
	A
	B
	D
	B
	A
	C
	D
	B
	A
	C
	D
	B
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN. (5đ)
Câu 1: (2 điểm)Viết đúng mỗi CTCT triển khai và thu gọn của mỗi CT được 0,5 điểm.( nếu sai CT thu gon thì trừ 0,25đ)
Câu 2: (2 điểm) . 
a. Tim được CTPT của X là C2H4 : 1đ
- Tìm nCO2 = 0,3 mol -> nC = 0,3 mol. Tìm nH2O = 0,3 mol -> nH = 0,6 mol       (0,25đ)

- Đặt CTTQ của A có dạng CxHy      (0,25đ)
- Ta có:      x : y = 0,3 : 0,6  = 1 : 2
- CT đơn giản A của A : CH2                  (0,25đ)

- CT thực nghiệm A của A : (CH2)n
- Dựa vào M -> tìm n = 2. Vậy CTPT  của A là C2H4       (0,25đ)
b.

- Viết được PTHH của C2H4 với dd Br2 : 0.5đ.
- Tính được nBr2 = nC2H4  = 0,15 mol.        0,25 đ

- Tính được mBr2 = 0,15.160= 24g            0,25đ     
Câu 3: (  1 điểm)
- Để thu được Na2CO3 tinh khiết thì cho hỗn hợp muối đó tác dụng với dd NaOH vừa đủ (0,25đ).
- Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì ta được Na2CO3 tinh khiết. (0,25đ)

- PTHH: NaHCO3 + NaOH -> Na2CO3 + H2O (0,5đ).

                    Lưu ý: Nếu học sinh có cách giải đúng khác thì vẫn ghi điểm tối đa.
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